
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TIÊN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /QĐ-UBND Tiên Phước, ngày        tháng 5 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, 

Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Tiên Phước 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHƯỚC 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở 

và tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 

hai cấp đối với giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 

hai cấp đối với giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Thông tư 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 

hai cấp trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 

2026-2027; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, 

Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2026-2027 (sau đây gọi là Kế hoạch tuyển 

sinh) trên địa bàn xã Tiên Phước kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan và các trường học tổ chức tuyển sinh năm học 2026-2027 theo đúng quy 

định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị trường học báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) chỉ 

đạo, giải quyết, điều chỉnh để đảm bảo quy định hiện hành và phù hợp với tình 

hình thực tế của xã. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Hiệu trưởng các trường 

Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở GDĐT thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Các trường học thuộc UBND xã; 

- UBMTTQVN xã;  

- 27 thôn trên địa bàn xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TIÊN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học 

cơ sở năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Tiên Phước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 

2026 của UBND xã Tiên Phước) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo 

nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, khách quan và đáp ứng nhu cầu ra lớp 

của học sinh.  

Công tác tuyển sinh phải bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục.  

Huy động 100% học sinh trên địa bàn xã ra lớp đúng độ tuổi, đạt chỉ tiêu 

theo số lượng được giao. 

 Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh 

và cha mẹ học sinh.  

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  

1. Tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo 

Trẻ trong độ tuổi tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Điều lệ trường Mầm non (MN). 

2. Tuyển sinh vào các trường Tiểu học 

Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 

31 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học (TH), trường trung học cơ sở 

(THCS), trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

3. Tuyển sinh vào các trường Trung học cơ sở 

Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, học viên hoàn 

thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo quy 

định tại Điều lệ trường TH, trường THCS, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học. 

Độ tuổi tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 Thông tư 

số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về ban hành Điều lệ trường TH, trường THCS, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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III. PHƯƠNG THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

1. Phương thức tuyển sinh  

a) Cấp MN, TH tuyển sinh đảm bảo huy động đúng độ tuổi theo quy định 

của Điều lệ trường MN, Điều lệ trường TH, trường THCS, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và theo chỉ tiêu của kế hoạch được 

giao.  

b) Cấp THCS được thực hiện theo phương thức xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển 

vào lớp 6 THCS năm học 2026-2027 như sau:  

- Người học đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp TH hoặc 

hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2. 

- Người học có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường TH, trường THCS, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  

- Người học có nơi cư trú thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định của xã. 

- Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầy đủ theo quy định.  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh  

- Đối với cấp học MN: Ưu tiên tuyển sinh 100% trẻ 05 tuổi, 04 tuổi, ít nhất 

90% trẻ 3 tuổi, riêng trường Mầm non Bình Minh tuyển 20% trẻ nhà trẻ theo 

quy định cư trú trên địa bàn vào học; tuỳ vào điều kiện của nhà trường tiếp tục 

tuyển sinh trẻ 3 đến 5 tuổi trẻ ngoài địa bàn. 

- Đối với cấp TH, THCS: Tuyển sinh 100% trẻ trên địa bàn theo phân tuyến 

vào học lớp 1 và lớp 6. Tùy điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có, 

nhà trường quyết định việc tiếp nhận học sinh ngoài địa bàn nhưng phải đảm bảo 

tỉ lệ học sinh trên lớp theo quy định và huy động 100% học sinh TH và THCS trên 

địa bàn ra lớp.  

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH  

1. Thời gian tuyển sinh  

- Từ ngày 20/5/2026 đến ngày 10/6/2026: 

+ Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh; xây dựng kế hoạch tuyển 

sinh, họp triển khai kế hoạch tuyển sinh. Đối với cấp THCS, Hội đồng tuyển sinh 

thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT. 

+ Thông báo rộng rãi đến cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn về Kế 

hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 của nhà trường.  

- Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026: 

+ Tổ chức việc đăng kí tuyển sinh, phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh. 

+ Tổ chức việc xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh (đối với THCS).  

- Từ ngày 01/7/2026 đến ngày 15/7/2026:  

+ Hội đồng tuyển sinh đề xuất danh sách học sinh trúng tuyển với Hiệu 

trưởng nhà trường để trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kết quả tuyển sinh (đối 

với các trường THCS).  
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+ Chốt danh sách tuyển sinh, niêm yết danh sách và công khai trên các 

phương tiện truyền thông của nhà trường.  

+ Thu nhận hồ sơ đăng ký nhập học. 

+ Biên chế lớp học. 

+ Tổng kết công tác tuyển sinh. 

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội).  

2. Hình thức tuyển sinh  

Việc đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức trực 

tiếp hoặc trực tuyến (nếu có điều kiện).  

3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin nhập học cấp học MN, MG, TH. Đơn xin dự tuyển cấp THCS (do 

trường THCS phát hành). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Học bạ cấp tiểu học (đối với cấp THCS). 

- Mã định danh công dân (do công an cấp).  

Trong quá trình thu nhận hồ sơ, phải kiểm tra, đối chiếu thông tin của học 

sinh (giữa khai sinh và các hồ sơ liên quan) nếu không khớp, đúng phải yêu cầu 

cha mẹ học sinh bổ sung khớp, đúng trước khi nộp hồ sơ.  

4. Phê duyệt, giao chỉ tiêu biên chế số lớp, số học sinh năm học 2026-

2027 

UBND xã thực hiện phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 6 năm học 

2026-2027; xét duyệt số lớp, số học sinh đảm bảo theo các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Ban hành Quyết định 

giao chỉ tiêu biên chế số lớp, học sinh năm học 2026-2027 cho các trường học, 

hoàn thành trước 30/7/2026. 

5. Quy định hồ sơ, thời gian báo cáo  

a) Hồ sơ báo cáo tuyển sinh đầu cấp  

- Đối với trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học: Nhà trường thực hiện lưu đầy 

đủ hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo quy định. 

- Đối với trường THCS: Nhà trường lập tờ trình kèm danh sách đề nghị 

UBND xã phê duyệt danh sách học sinh lớp 6 trúng tuyển năm học 2026-2027, 

đồng thời lưu hồ sơ tuyển sinh đảm bảo theo quy định (kèm mẫu danh sách) 

b) Hồ sơ đề nghị xét duyệt biên chế số lớp, số học sinh năm học 2026-2027  

Nhà trường lập tờ trình kèm phụ lục số lượng biên chế số lớp, số học sinh đề 

nghị UBND xã xét duyệt và giao chỉ tiêu biên chế số lớp, số học sinh năm học 

2026-2027 (kèm mẫu phụ lục). 

Thời gian thực hiện nộp về UBND xã (Phòng Văn hóa – Xã hội nhận) trước 

ngày 22/7/2026. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa - Xã hội  

 - Tham mưu UBND xã chỉ đạo, phê duyệt và báo cáo Sở Giáo dục và Đào 

tạo kế hoạch tuyển sinh vào các trường MN-MG, TH, THCS năm học 2026-2027. 

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh, tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho 

Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn. 

 - Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các 

trường trên địa bàn. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị và các cơ sở giáo dục thuộc 

thẩm quyền quản lý tuyên truyền, thông báo công khai, đầy đủ các thông tin về 

công tác tuyển sinh: chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, phương thức tuyển 

sinh, thời gian tuyển sinh; tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh; tổ chức tiếp 

nhận hồ sơ tuyển sinh; việc tuyển sinh tiểu học và trung học cơ sở được thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm của Nhà nước về giáo dục bắt buộc, bảo đảm mọi học sinh 

trong độ tuổi đều được tiếp cận giáo dục phổ thông cơ bản và hoàn thành nhiệm 

vụ phổ cập giáo dục; tiếp nhận trẻ đang cư trú trên địa bàn vào các cơ sở giáo dục 

Mầm non bảo đảm duy trì kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn và 

thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (đối với các cơ sở GDMN). 

- Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các phòng, ban, ngành và tham mưu với 

UBND xã về công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên, xây dựng thêm phòng học 

(đối với những trường chưa đủ phòng học theo quy định), tăng cường cơ sở vật 

chất cho những trường khó khăn để đảm bảo chất lượng, nâng cao độ đồng đều 

về chất lượng giáo dục giữa các trường. 

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường 

Mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

các quy định về công tác tuyển sinh. 

- Phối hợp với các xã, cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) thực hiện công tác 

tuyển sinh đầu cấp bảo đảm thuận lợi, nguyện vọng chính đáng được đi học của 

trẻ em, học sinh và cha mẹ học sinh. 

2. Các trường MN, MG, TH, THCS  

- UBND xã yêu cầu các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ 

sở phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm thực hiện đúng 

quy định và tiến độ thời gian. 

- Xây dựng và công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, phối hợp với 

phụ huynh tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định.  

 - Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi 

cho cha mẹ học sinh khi tham gia tuyển sinh. Bảo đảm nghiêm túc, khách quan, 

minh bạch và đúng quy định bảo đảm mọi trẻ em, học sinh trong độ tuổi đều được 

đi học. Có giải pháp huy động đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp.  
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 - Mỗi trường đề xuất Hội đồng tuyển sinh, nộp về UBND xã (Phòng Văn hóa 

- Xã hội nhận) hạn cuối là ngày 25/5/2026.   

 - Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được UBND xã phê duyệt bảo đảm 

nghiêm túc, khách quan, minh bạch và đúng quy định bảo đảm mọi trẻ em, học 

sinh trong độ tuổi đều được đi học. 

 - Thực hiện việc kiểm tra nội bộ và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; 

gửi về Phòng VH-XH để tổng hợp, báo cáo UBND xã và Sở GDĐT theo quy định. 

3. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, các nhà trường tăng cường tuyên 

truyền kế hoạch tuyển sinh vào cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS của xã Tiên 

Phước năm học 2026-2027 bằng nhiều hình thức khác nhau: trên loa đài, trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội, .... 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp xã 

Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở tham gia cùng chính quyền thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa con em ra lớp đảm bảo thời 

gian, đúng tuyến, đúng độ tuổi, đủ số lượng; đồng thời tích cực tham gia giám sát 

công tác tuyển sinh của các trường trên địa bàn xã.  

5. Công an xã 

Phối hợp triển khai Kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn; cung cấp, xác minh 

thông tin cư trú của học sinh phục vụ công tác tuyển sinh; bảo đảm an ninh, trật 

tự trong quá trình tổ chức tuyển sinh; đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp 

phát sinh liên quan đến cư trú theo quy định. 

6. Các thôn trên địa bàn xã 

Phối hợp với Ban Chỉ đạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc tuyên 

truyền, phổ biến Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp đến người dân. Rà soát, thống kê 

trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn thôn; cung cấp thông tin, danh sách phục 

vụ công tác tuyển sinh theo yêu cầu. Vận động phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển 

sinh đúng thời gian, đúng quy định. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết./. 
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Phụ lục 

Phân chia địa bàn tuyển sinh của các trường thuộc UBND xã Tiên Phước 

(kèm theo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu 

học, Trung học cơ sở năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Tiên Phước) 

 

TT Trường Địa bàn tuyển sinh  

1 Mầm non Bình Minh 
Các thôn: Phái Bắc, An Tây, Bình Phước, An Trung, 

An Đông, Tiên Bình, Hữu Lâm, Bình An. 

2 Mẫu giáo Mầm Xanh 
Các thôn: Tiên Phú Tây, Phú Xuân, Tiên Phú Đông, 

Mỹ Thượng Đông, Mỹ Thượng Tây, Trà Lai. 

3 Mẫu giáo Hướng Dương 
Các thôn: Tài Đa, Phường Thuốc, Địch Tây, Địch An, 

Địch Yên 

4 Mẫu giáo Ánh Dương 
Các thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 

6, thôn 7, thôn 8. 

5 Tiểu học Kim Đồng 
Các thôn: Phái Bắc, An Tây, Bình Phước, An Trung, 

An Đông, Tiên Bình, Hữu Lâm, Bình An. 

6 Tiểu học Tiên Phước 
Các thôn: Tiên Phú Tây, Phú Xuân, Tiên Phú Đông, 

Mỹ Thượng Đông, Mỹ Thượng Tây, Trà Lai. 

7 Tiểu học Lê Duy Đình 
Các thôn: Tài Đa, Phường Thuốc, Địch Tây, Địch An, 

Địch Yên 

8 Tiểu học Trần Huỳnh 
Các thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 

6, thôn 7, thôn 8. 

9 THCS Lý Tự Trọng 
Các thôn: Phái Bắc, An Tây, Bình Phước, An Trung, 

An Đông, Tiên Bình, Hữu Lâm, Bình An. 

10 THCS Võ Thị Sáu 
Các thôn: Tiên Phú Tây, Phú Xuân, Tiên Phú Đông, 

Mỹ Thượng Đông, Mỹ Thượng Tây, Trà Lai. 

11 THCS Lê Văn Tám 
Các thôn: Tài Đa, Phường Thuốc, Địch Tây, Địch An, 

Địch Yên 

12 THCS Trần Ngọc Sương 
Các thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 

6, thôn 7, thôn 8. 
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Mẫu 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Tờ trình số ………../TTr-……       ngày    tháng   năm 2026 

 của Hiệu trưởng trường THCS …………. xã Tiên Phước) 

 

STT 

Mã định 

danh cá 

nhân/ 

CC/CCCD 

Họ tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Giới 

 tính 

Dân 

 tộc 

Nơi 

sinh 

Ghi 

chú 

        

 

Tổng cộng danh sách này gồm   thí sinh./. 
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Phụ lục 

Số lượng đề nghị xét duyệt và giao chỉ tiêu biên chế số lớp, số học sinh 

Năm học 2026-2027 

(Kèm theo Tờ trình số ………../TTr-……       ngày    tháng   năm 2026 

 của Hiệu trưởng trường …….. …………. xã Tiên Phước) 

 

a) Cấp THCS 

TT Đơn vị  
 

TỔNG SỐ KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

TS 

Học 

sinh 

TS 

lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

TS 

lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

TS 

lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

TS 

lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

TS 

lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

1                 

Tổng cộng                

b) Cấp tiểu học 

TT Đơn vị  

TỔNG SỐ  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

TS 

Học 

sinh 

TS lớp 

2b/ngày 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

Số 

Lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

Số 

Lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

Số 

Lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

Số 

Lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

TS 

Học 

sinh 

Số 

Lớp 

Bình 

quân  

HS/lớp 

1                    

Tổng cộng                   
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c) Cấp mầm non 

TT Đơn vị  

Tổng 

số  

lớp 

 

Tổng 

số 

 trẻ  

Bình 

quân 

trẻ/lớp 

Nhà trẻ Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi Trẻ 5 tuổi 
Số 

Điểm  

trường 

 
Số 

trẻ 

Số 

lớp 

Bình 

quân 

trẻ/lớp 

Số 

trẻ 

Số 

lớp 

Bình 

quân 

trẻ/lớp 

Số 

trẻ 

Số 

lớp 

Bình 

quân 

trẻ/lớp 

Số 

trẻ 

Số 

lớp 

Bình 

quân 

trẻ/lớp 

1                  

Tổng cộng                 
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